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Trang 1



PHỤ LỤC 1 - BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ

GIÁ TRỊ CỘNG TỔNG

A NỘI THẤT                                               - 
I Phòng Khách                                          - 
II Phòng Bếp                                          - 
III Phòng Ngủ Master                                          - 
IV Phòng Ngủ Bé                                          - 
B HẠNG MỤC KHÁC -                                        

TỔNG CỘNG -                                           

  Ghi chú:
1 Báo giá đã bao gồm VAT 8%
2 Đã bao gồm vận chuyển và lắp đặt tại TP.Hồ Chí Minh. Bán kính trong vòng 40km tại VP công ty XHOME.
3 Những hạng mục ngoài báo giá là phát sinh.

STT HẠNG MỤC
THEO HỢP ĐỒNG

XÁC NHẬN KHÁCH HÀNG CÔNG TY CP XHOME SÀI GÒN

Trang 2



No. D S C ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

A NỘI THẤT 0
I PHÒNG KHÁCH 0

1 Sofa 1 2200 800 850
Khung gỗ tự nhiên, mousse D40, nệm 
bọc vải BB/Cỏ May.
Bao gồm 2 gối rời.

cái 1.00 0 0

2 Bàn trà D650 1 D650 400 Gỗ ASH tần bì cái 1.00 0 0

3 Đợt tivi treo 1 1300 300 50 MDF An Cường phủ Melamin md 1.30 0 0

4 Tủ giày 1 800 300 2650
MDF An Cường chống ẩm phủ 
Melamin
Phụ kiện tiêu chuẩn Ivan

m2 2.12 0 0

II KHU BẾP 0

1 Bếp dưới 1 3000 600 820
MDF An Cường chống ẩm phủ 
Melamin
Phụ kiện tiêu chuẩn Ivan

md 3.00 0 0

2 Mặt đá 1 3000 600 40 Đá marble trắng vân mây md 3.00 0 0

3 Kính sơn ốp Bếp 1 3000 650 Kính cường lực sơn dày 5mm md 3.00 0 0

4 Led nội thất tủ bếp Bao gồm nẹp nhôm định hình, led, 
tăng phô, nguồn,... bộ 1.00 0 0

5 Bếp trên 1 3000 350 1180
MDF An Cường chống ẩm phủ 
Melamin
Phụ kiện tiêu chuẩn Ivan

m2 3.54 0 0 Tủ cao trên 1000 sẽ 
tính theo đơn giá m2.

6 Khung tủ lạnh 1 800 672 2650
MDF An Cường chống ẩm phủ 
Melamin
Phụ kiện tiêu chuẩn Ivan

cái 1.00 0 0

7 Bàn ăn 1 1400 700 750 Chân MDF chống ẩm An Cường sơn 
2K. Mặt đá Terrazo cái 1.00 0 0

8 Ghế ăn 1 Khung gỗ ASH, nệm bọc vải BB/Cỏ 
May cái 4.00 0 0

III PHÒNG NGỦ MASTER 0

1 Giường ngủ 1 2100 1900 300
MDF chống ẩm An Cường phủ 
Melamin bao gồm 2 hộc kéo.
Phụ kiện tiêu chuẩn Ivan

cái 1.00 0 0

PHẦN NỘI THẤT

TTC2306…

STT HẠNG MỤC
KÍCH THƯỚC (mm) CHẤT LIỆU/MÔ TẢ 

SẢN PHẨM ĐVT KHỐI 
LƯỢNG

BAO GỒM VAT 8%
GHI CHÚ Mã Vật liệu



No. D S C ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

PHẦN NỘI THẤT

TTC2306…

STT HẠNG MỤC
KÍCH THƯỚC (mm) CHẤT LIỆU/MÔ TẢ 

SẢN PHẨM ĐVT KHỐI 
LƯỢNG

BAO GỒM VAT 8%
GHI CHÚ Mã Vật liệu

2 Vách đầu giường 1 2900 1000 MDF chống ẩm An Cường phủ 
Melamin. m2 2.90 0 0

3 Tad đầu giường D350 1 350

Khung chân sắt sơn đen tĩnh điện. 
Mặt bàn MDF An Cường chống ẩm 
phủ Melamin cái 1.00 0 0

4 Tủ quần áo 1 1600 600 2650

MDF chống ẩm An Cường phủ 
Melamin. 
Phụ kiện tiêu chuẩn Ivan. m2 4.24 0 0

5 Bàn trang điểm 1 700 360 150

MDF chống ẩm An Cường phủ 
Melamin. Bao gồm một hộc kéo tủ.
Phụ kiện tiêu chuẩn Ivan. cái 1.00 0 0

6 Gương soi D400 1 500 550 2400
Gương tròn nhập khẩu dày 5mm. 
Khung kim loại sơn tĩnh điện màu 
đen. Bao gồm led không cảm ứng

bộ 1.00 0 0

7 Ghế ngồi bàn trang điểm Chân sắt sơn tĩnh điện màu đen.
Nệm bọc vải BB/Cỏ May. cái 1.00 0 0

8 Led nội thất tủ quần áo cái 1.00 0 0

IV PHÒNG NGỦ BÉ 0

1 Giường ngủ bục 1 2500 1800 300
MDF chống ẩm An Cường phủ 
Melamin. Bao gồm 3 hộc kéo.
Phụ kiện tiêu chuẩn Ivan

cái 1.00 0 0

2 Vách đầu giường
Cao 600~850 1 3000 MDF chống ẩm An Cường phủ 

Melamin. md 3.00 0 0

3 Tủ quần áo 1 1800 600 2650

MDF chống ẩm An Cường phủ 
Melamin. 
Phụ kiện tiêu chuẩn Ivan.
Không bao gồm led

m2 4.77 0 0

4 Bàn học 1 800 450 750

MDF chống ẩm An Cường phủ 
Melamin. 
Phụ kiện tiêu chuẩn Ivan. cái 1.00 0 0

5 Kệ sách 1 800 300 800

MDF chống ẩm An Cường phủ 
Melamin. 
Phụ kiện tiêu chuẩn Ivan.
Không gồm led

cái 1.00 0 0

V HẠNG MỤC KHÁC 0



No. D S C ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

PHẦN NỘI THẤT

TTC2306…

STT HẠNG MỤC
KÍCH THƯỚC (mm) CHẤT LIỆU/MÔ TẢ 

SẢN PHẨM ĐVT KHỐI 
LƯỢNG

BAO GỒM VAT 8%
GHI CHÚ Mã Vật liệu

1 Lưới an toàn 1 3000 2000 Dây bọc nhựa m2 6.00 0 0

2 Sơn cửa 1 3000 2000 Tháo lắp, vận chuyển, sơn lại cửa theo 
màu được duyệt. bộ 3.00 0 0

TỔNG CỘNG 0
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